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VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Số:            /SNN-NVTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày         tháng 9  năm 2024
V/v chủ động phòng ngừa, ứng phó 
với diễn biến bão số 03 và mưa, lũ 

trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Hải Dương;
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương: Hồi 16 giờ ngày 
04/9/2024, vị trí tâm bão số 03 ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh 
Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam 
(Trung Quốc) khoảng 680km về phía Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 
bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với 
tốc độ khoảng 5-10km/h. Đến 16 giờ ngày 07/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 
20,9 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, sức 
gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13, di chuyển theo 
hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, 
bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, 
cường độ tiếp tục giảm dần.

Dự báo khu vực tỉnh Hải Dương nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, 
từ sáng ngày 07/9, có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 
9. Từ ngày 07/9 đến ngày 09/9, khả năng có mưa to đến rất to và dông, lượng 
mưa phổ biến từ 200 đến 350mm.

Vào 20 giờ ngày 04/9, hồ thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả đáy thứ 2 
(tổng số mở 02 cửa xả đáy), hồ thủy điện Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy, tùy theo 
diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy. 

Dự báo bão số 03 là cơn bão mạnh, có diễn biến phức tạp, khả năng bão 
vào đất liền trong thời gian ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật). Thực hiện Công điện số 
05/CĐ-PCTT&TKCN ngày 04/9/2024, Công văn số 85/PCTT&TKCN ngày 
04/9/2024 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT 
& TKCN) tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, 
thực hiện:

1. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 03, mưa và lũ trên 
các tuyến sông, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân biết để 
phòng, tránh; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với mọi 
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diễn biến của mưa, bão, lũ có thể xảy ra, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, kết cấu 
công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn. Quán triệt và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh tại 
Công điện số 05/CĐ-PCTT&TKCN ngày 04/9/2024, Công văn số 
85/PCTT&TKCN ngày 04/9/2024.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo 
thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Lĩnh vực trồng trọt
* Đối với lúa:
- Chủ động theo dõi sát diễn biến của mưa úng, có phương án chỉ đạo tiêu 

thoát nước đệm trên hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng để phòng chống úng 
kịp thời. Đối với diện tích lúa đang làm đòng đến trỗ bông, cần giữ nước nông mặt 
ruộng; khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, 
bờ kênh tiêu đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng.

- Huy động tối đa mọi phương tiện máy bơm để bơm tiêu úng nhanh cứu 
lúa ở vùng bị ngập (nếu có). Lưu ý những vùng trũng, cấy lúa mùa muộn tại 
Kim Thành, Kinh Môn, Chí Linh, Thanh Hà.

- Ngay khi kết thúc mưa bão, hệ thống bảo vệ thực vật các cấp tiến hành 
kiểm tra tình hình phát sinh gây hại của sâu bệnh hại trên tất cả các vùng trồng, 
các giống, các trà lúa, … để dự tính, dự báo tình  hình phát sinh, gây hại của rầy 
nâu, sâu sâu đục thân, bệnh bạc lá,... Chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả nhằm 
hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra.

* Với vùng cây rau màu:
- Chỉ đạo, khuyến cáo nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh gọn những 

diện tích cây rau màu hè thu đã đến kỳ thu hoạch. Chủ động làm khum che nilon 
cho các diện tích rau ăn lá, rau gia vị dễ bị dập nát, rau vụ đông mới gieo trồng 
đặc biệt là diện tích cây giống vụ đông đã gieo; kiểm tra gia cố chằng, néo bảo vệ 
các nhà màng, nhà lưới trên địa bàn. Tập trung nạo vét kênh tiêu, đầu luống, đầu 
khâu, khoanh vùng chuẩn bị các phương án tiêu úng nhanh, kịp thời khi xảy ra 
tình huống ngập úng.

- Tạm dừng gieo trồng cây vụ đông sớm trong thời gian mưa bão và chuẩn 
bị hạt giống để sẵn sàng gieo trồng cây vụ đông sớm sau khi hết mưa bão.

* Đối với cây ăn quả, hoa cây cảnh: 
Cắt bớt cành, lá, chằng chống để hạn chế đổ gãy; đào sâu khơi thông dòng 

chảy quanh vườn để tiêu thoát nước nhanh, kịp thời, chú ý diện tích chuối, ổi, 
na, nhãn, cam, bưởi tại các vùng sản xuất tập trung. 

2.2. Lĩnh vực chăn nuôi
- Tích cực chăm sóc đàn vật nuôi để tăng khả năng chống chịu đối với tác 

động do thay đổi về thời tiết, cũng như có biện pháp khắc phục hiệu quả khi có 



3

mưa lớn, gió bão hoặc dịch bệnh xảy ra. Kiểm tra chuồng trại chăn nuôi gần bờ 
sông, vị trí đất mái dốc để phòng, tránh sạt lở đất; chủ động nâng cao nền 
chuồng, làm chuồng tránh lũ, làm rèm che chắn để tránh mưa tạt, gió lùa.

- Kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước của khu vực chuồng trại như hệ 
thống thoát nước thải, nước mưa, nơi chứa chất thải rắn, nhằm hạn chế ô nhiễm 
khi mưa to hoặc ngập lụt; đảm bảo hoạt động của hệ thống xử lý chất thải chăn 
nuôi như: hố ủ phân, bể lắng, công trình khí sinh học (biogas) tránh việc tràn do 
ảnh hưởng của nước mưa.

- Dự trữ đầy đủ thức ăn và bảo quản thức ăn khô ráo, không bị ẩm mốc, 
cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi uống. Sử dụng máy phát điện để cung cấp 
kịp thời khi mất điện lưới cho các lò ấp trứng giống đảm bảo có con giống chất 
lượng để tái đàn; Chuẩn bị vật tư để làm lán trại di dời vật nuôi ra khỏi vùng 
nguy cơ ngập lụt.

- Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh cho vật nuôi: Vệ sinh sạch sẽ 
chuồng nuôi, dụng cụ chăn nuôi; định kỳ phun sát trùng trong và ngoài chuồng 
nuôi để phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó theo Công văn số 
1615/SNN-CNTY ngày 28/6/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn cho vật nuôi trong mùa mưa lũ.

2.3. Lĩnh vực thủy sản
* Đối với nuôi thủy sản trong ao
- Kiểm tra và tu bổ lại bờ ao cho chắc chắn, bờ ao phải cao hơn mực nước 

cao nhất hàng năm 0,5m. Kiểm tra hệ thống xả tràn cho ao nuôi, chuẩn bị lưới, 
đăng chắn, cọc tre để cắm khi nước tràn hoặc vỡ bờ tránh thất thoát thủy sản 
nuôi. Khơi thông dòng chảy ở các kênh, mương xung quanh ao để việc thoát 
nước được dễ dàng. Rải vôi bột xung quanh bờ ao với lượng khoảng 10 kg/100 
m2 để ổn định pH cho ao nuôi khi có mưa lũ.

- Khi mưa lớn kéo dài, nước ao nuôi sẽ bị đục và pH bị giảm đột ngột nên 
bón vôi cho ao, đầm nuôi với liều lượng 0,7- 1,0 kg/100 m3 nước để ổn định pH 
nước và làm giảm độ đục của nước ao.

- Sau mưa lũ, khi phát hiện cây đổ, lá rụng, xác chết gia súc, gia cầm ở các 
khu vực xung quanh đổ xuống ao cần thu gom, loại bỏ ra khỏi ao, tránh làm cho 
môi trường nước bị ô nhiễm. Sử dụng thuốc, hóa chất để tiêu độc, khử trùng và 
xử lý môi trường nước sau khi mưa, bão tan.

- Điều chỉnh giảm lượng thức ăn, hạn chế khi nước đục hoặc nước đổi màu 
để tránh ô nhiễm môi trường và lãng phí thức ăn.

* Đối với nuôi thủy sản lồng bè trên sông
- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Công văn số 53/PCTT&TKCN 

ngày 21/6/2024 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN về việc đảm bảo an toàn cho 



4

người và tài sản trong hoạt động nuôi cá lồng, không gây cản trở dòng chảy và 
thoát lũ của sông.

- Kiểm tra lồng bè, gia cố lại toàn bộ hệ thống lồng nuôi: dây neo, phao 
lồng, lưới, khung lồng, đường đi trên lồng, nhà bảo vệ. Thường xuyên vệ sinh 
lồng sạch sẽ, thông thoáng để thoát nước và treo túi vôi trước dòng chảy để 
phòng bệnh cho cá và chủ động di chuyển lồng nuôi về vị trí an toàn hoặc tháo 
dỡ đưa lên bờ.

- Hạn chế cho ăn khi nước đục hoặc nước đổi màu để tránh ô nhiễm môi 
trường và lãng phí thức ăn; khẩn trương thu hoạch cá đã đến kỳ thu hoạch;

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện các phương án phòng 
ngừa, ứng phó với bão, lũ và các biện pháp xử lý phù hợp khi có sự cố xảy ra 
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân; 

- Chuẩn bị thuyền máy, phao cứu sinh hỗ trợ khi cần thiết; không ở lại 
lồng bè nuôi và chủ động sơ tán dụng cụ thiết bị, vật tư, thức ăn… khi có gió 
bão, mưa lũ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, hạn chế thiệt hại;  
Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các lồng bè không đảm bảo an toàn phòng 
chống thiên tai lũ, bão, các lồng cá gây ảnh hưởng dòng chảy, thoát lũ sông mà 
không có giải pháp khắc phục.

- Nếu có thủy sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý 
thú y địa phương để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước.

2.4. Lĩnh vực Lâm nghiệp
Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các lực lượng có liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra các khu vực rừng, đất lâm nghiệp có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các vị trí 
đất rừng giáp ranh với các cơ quan, tổ chức, nhà dân…; cắm biển cảnh báo nguy 
hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát, không để người dân ở lại những khu vực đã 
xác định có nguy cơ sạt lở để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước 
và Nhân dân; Tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo cho nhân dân không ở trong 
các khu nhà tạm, lán trại trong rừng khi có mưa, bão, lũ để đảm bảo an toàn. 

2.5. Lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai
- Triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến 

mưa, bão, lũ theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện sớm các sự 
cố (nếu có) để chủ động xử lý kịp thời theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm 
bảo an toàn cho hệ thống công trình, chú ý các trọng điểm công trình đê điều, 
thủy lợi, các sự cố sạt lở bãi sông chưa được xử lý; các công trình mới được đầu 
tư tu bổ, nâng cấp chưa qua thử thách lũ, bão; các công trình còn đang thi công; 
khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt...

- Thực hiện nghiêm quy trình vận hành công trình được phê duyệt nhất là 
các cống dưới đê, các hồ chứa thủy lợi, trạm bơm.

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động bến bãi tại bãi sông di chuyển, 
giải toả ngay toàn bộ vật liệu, nguyên liệu và các vật cản lấn chiếm bãi sông, 
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lòng sông còn tồn tại trên bãi để đảm bảo an toàn công trình đê điều, khả năng 
thoát lũ sông, hạn chế sạt lở bờ sông; xử lý nghiêm các trường hợp tập kết vật 
liệu lên bãi sông, hành lang bảo vệ đê trong thời gian mùa mưa, lũ.

2.6. Thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và thực hiện ngay các biện pháp 
khắc phục hậu quả thiên tai (nếu có) theo quy định. 

3. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương: 
Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về diễn biến mưa, bão, lũ và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để người dân 
biết, chủ động thực hiện.

4. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở
- Chỉ đạo, bố trí cán bộ của đơn vị bám sát địa bàn, tăng cường phối hợp 

với UBND các cấp để hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, 
ứng phó với bão số 03 và mưa, lũ, nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế 
đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

- Chi cục Thủy lợi tăng cường công tác thường trực, trực ban tại Văn 
phòng Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của 
mưa, bão, lũ, tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả. Yêu 
cầu lực lượng quản lý đê chuyên trách tổ chức tốt công tác thường trực, trực 
ban, tuần tra, kiểm tra hệ thống công trình đê điều, phát hiện sớm các sự cố, kiến 
nghị xử lý kịp thời; kiểm tra các kho vật tư dự trữ chuyên dùng, sẵn sàng xuất 
cấp vật tư, phương tiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

- Trong thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, bố trí đầy đủ 
cán bộ thường trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

- Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Sở về kết quả chỉ đạo, thực hiện công tác 
phòng ngừa, ứng phó và thiệt hại (nếu có) theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- UBND tỉnh;   
- BCH PCTT & TKCN tỉnh;                        (để báo cáo)    
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Trần Văn Quân – PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, NVTH.

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thăng
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